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1 1 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Nam 1 16/02/1989 1 042089019903 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

2 Nguyễn Văn Nam Trần Thị Giang 2 15/11/1991 2 042191015900 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

3 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Trần Đan Lê 3 15/04/2012 2 042312007521 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

4 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Trần An Na 3 09/02/2015 2 042315007195 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

5 2 Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn 1 12/02/1986 1 042184010330 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

6 Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thị Tâm 2 25/9/1984 2 042086019989 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

7 Trần Quốc Tuấn Trần Vũ Duy 3 29/12/2006 1 042206008085 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

8 Trần Quốc Tuấn Trần Duy Vũ 3 18/12/2010 1 042210004310 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

9 Trần Quốc Tuấn Trần Hoàng Minh 3 02/05/2018 1 042218004863 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

10 Trần Quốc Tuấn Trần Minh Khôi 3 17/10/2022 1 042222008193 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

11 3 Trần Xuân Nhung Trần Xuân Nhung 1 16/01/1940 1 040040004353 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x x

12 Trần Xuân Nhung Phạm Thị Lan 2 10/03/1948 2 042148008784 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1
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13 4 Phạm Quốc Dũng Phạm Quốc Dũng 1 10/12//1950 1 042050005834 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x

14 Phạm Quốc Dũng Phan Thị Trọng 2 05/10/1957 2 042157010479 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

15 Phạm Quốc Dũng Phạm Viết Lãm 3 13/05/1993 1 042093010866 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

16 5 Đặng Viết Khương Đặng Viết Khương 1 24/04/1965 1 042065008720 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

17 Đặng Viết Khương Đặng Thị Hà 3 08/08/2006 2 042306012567 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1

18 6 Lê Thị Long Lê Thị Long 1 19/08/1965 2 042165004951 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2 x

19 7 Nguyễn Văn Hóa Nguyễn Văn Hóa 1 12/12/1962 1 042062011099 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2 X

20 Nguyễn Văn Hóa Dương Thị Nữ 2 07/04/1962 2 042162009402 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

21 8 Lê Thị Lợi Lê Thị Lợi 1 08/03/1957 2 042157009529 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

22 Lê Thị Lợi Trần Thị Mai 3 01/07/1996 2 042196014631 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

23 Lê Thị Lợi Nguyễn Đình Minh Khôi 5 09/02/2022 1 042222000966 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

24 9 Phan Thị Tâm Phan Thị Tâm 1 28/02/1979 2 042179001576 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

25 Phan Thị Tâm Nguyễn Hồng Tuyên 3 15/07/2005 1 042205013021 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

26 Phan Thị Tâm Phan Đăng Hải 3 17/09/2016 1 042216000493 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

27 10 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình 1 14/11/1959 2 042159013088 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

28 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Nam Phi 3 07/02/1983 1 042083004612 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x

29 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Nam Lương 3 16/05/1989 1 042089011077 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

30 11 Phan Xuân Hợp Phan Xuân Hợp 1 02/05/1976 1 042076017901 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

31 Phan Xuân Hợp Phạm Thị Hương 2 16/07/1974 2 042174013410 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

32 Phan Xuân Hợp Phan Trung Hiếu 3 19/01/2008 1 042208012935 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

33 12 Phan Đình Phú Phan Đình Phú 1 13/10/1956 1 042056010589 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

34 Phan Đình Phú Phạm Thị Quý 2 20/10/1954 2 042154008156 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

35 Phan Đình Phú Phan Quốc Tĩnh 3 01/12/1989 1 042089006655 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3



36 Phan Đình Phú Tô Thị Thiện Hà 3 18/07/1994 2 042194008915 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

37 Phan Đình Phú Phan Thị Phương Nam 5 22/06/2013 2 042313001330 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

38 Phan Đình Phú Phan Thị Song Thương 5 19/03/2017 2 042317003244 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

39 13 Lê Đức Hồng Lê Đức Hồng 1 10/08/1982 1 042082007932 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

40 Lê Đức Hồng Nguyễn Thị Bích Hường 2 20/05/1984 2 042184014735 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

41 Lê Đức Hồng Lê Quỳnh Như 3 08/01/2009 2 042309010961 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

42 Lê Đức Hồng Lê Bảo Trâm 3 03/10/2012 2 042312005171 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

43 Lê Đức Hồng Lê Bảo Hân 3 05/10/2023 2 042323009828 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

44 Lê Đức Hồng Lê Bảo Nhi 3 05/10/2023 2 042323009830 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

45 14 Phan Tuấn Phan Tuấn 1 09/04/1981 1 042081008168 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

46 Phan Tuấn Hồ Thị Xuân 2 20/05/1982 2 042182017170 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

47 Phan Tuấn Phan Hồng Quyến 3 01/01/2006 1 042206007879 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

48 Phan Tuấn Phan Quốc Bảo 3 06/06/2011 1 042211011193 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

49 Phan Tuấn Phan Thị Khánh Linh 3 23/06/2013 2 042313016593 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

50 Phan Tuấn Phan Mạnh Quỳnh 3 06/10/2015 1 042215003352 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

51 15 Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Tùng 1 04/12/1951 1 042051004753 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

52 Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Thị Bình 2 08/01/1955 2 042155007597 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

53 16 Đặng Văn Dũng Đặng Văn Dũng 1 01/12/1968 1 042068013910 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

54 Đặng Văn Dũng Nguyễn Thị Linh 2 01/01/1965 2 042165009475 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

55 Đặng Văn Dũng Đặng Đình Đăng 3 20/02/1999 1 042099012203 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

56 17 Thái Thị Mai Thái Thị Mai 1 12/07/1932 2 042132004744 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

57 Thái Thị Mai Trần Ngọc Sơn 3 25/01/1972 1 042072020299 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

58 Thái Thị Mai Phan Thị Thủy 3 11/08/1977 2 042177006835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4



59 Thái Thị Mai Trần Gia Bảo 5 11/10/2014 1 042214006257 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

60 Thái Thị Mai Trần Thị Hoài Thương 5 04/04/2017 2 042217004489 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

61 Thái Thị Mai Trần Thu Lành 5 12/02/2020 2 042320001771 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

62 18 Hồ Thị Thành Hồ Thị Thành 1 12/06/1969 2 042169010297 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

63 Hồ Thị Thành Hồ Anh Tú 3 21/09/2004 1 042204012922 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

64 Hồ Thị Thành Hồ Anh Quân 3 28/02/2007 1 042207011671 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

65 Hồ Thị Thành Hồ Khánh Duy 3 17/05/2014 1 042214005270 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

66 19 Nguyễn Thị Xanh Nguyễn Thị Xanh 1 26/12/1981 2 042181012832 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

67 Nguyễn Thị Xanh Nguyễn Đức Nhân 3 19/03/2006 1 042206009041 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

68 Nguyễn Thị Xanh Nguyễn Thị Thủy Tiên 3 23/05/2016 2 042316012759 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

69 Nguyễn Thị Xanh Nguyễn Khánh Huyền 3 04/11/2018 2 042318010579 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

70 20 Lê Mỹ Đức Lê Mỹ Đức 1 01/05/1952 1 042052008884 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x x

71 Lê Mỹ Đức Nguyễn Thị Hóa 2 12/07/1952 2 042152007815 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

72 21 Nguyễn Thị Tý Nguyễn Thị Tý 1 02/07/1935 2 042135002904 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x

73 Nguyễn Thị Tý Trần Ngọc Anh 3 01/05/1973 1 042073013030 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

74 22 Dương Anh Kỳ Dương Anh Kỳ 1 09/11/1960 1 042060016474 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x

75 Dương Anh Kỳ Nguyễn Thị Nọi 2 01/02/1959 2 042159007913 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

76 Dương Anh Kỳ Nguyễn Ngọc Tường Vi 5 11/01/2012 2 040312031103 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

77 23 Lê Quốc Bắc Lê Quốc Bắc 1 10/10/1990 1 042090012152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

78 Lê Quốc Bắc Lê Khánh Huyền 3 26/08/2008 2 042310002595 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

79 Lê Quốc Bắc Lê Hải Đăng 3 04/10/2013 1 042213008357 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

80 Lê Quốc Bắc Lê Hà Tây 3 03/10/2015 2 042315010186 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

81 24 Hà Văn Việt Hà Văn Việt 1 22/08/1983 1 042083013438 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5



82 Hà Văn Việt Nguyễn Thị Thanh Loan 2 04/08/1987 2 042187015510 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

83 Hà Văn Việt Hà Bảo Châu 3 27/07/2011 2 042311004620 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x

84 25 Lê Quang Hào Lê Quang Hào 1 17/03/1989 1 042089005199 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

85 Lê Quang Hào Nguyễn Thị Lam 2 27/09/1991 2 042191014629 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

86 Lê Quang Hào Lê Nguyễn Thiên Vỹ 3 19/01/2012 1 042212014970 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

87 Lê Quang Hào Lê Nguyễn Thảo Vy 3 14/09/2015 2 042315008399 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

88 26 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Quang 1 06/01/1984 1 042084014219 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

89 Nguyễn Văn Quang Đinh Thị Hằng 2 12/07/1992 2 042192019706 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

90 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Gia Hân 3 22/03/2015 2 042315014240 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

91 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Tuệ Nhi 3 12/06/2019 2 042319005601 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

92 Nguyễn Văn Quang Nguyễn A Na 3 18/11/2021 2 042321004870 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

93 27 Trần Thị Hạnh Trần Thị Hạnh 1 09/12/1955 2 042155004553 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6 x

94 28 Trần Thị Mậu Trần Thị Mậu 1 01/10/1948 2 042148005332 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

95 29 Dương Thị Ngọc Dương Thị Ngọc 1 01/05/1981 2 042181013632 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

96 Dương Thị Ngọc Nguyễn Khánh Vy 3 04/11/2008 2 042308011582 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7

97 Dương Thị Ngọc Nguyễn Khánh Huyền 3 04/12/2011 2 042311014380 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7

98 Dương Thị Ngọc Dương Khánh Hồng 3 14/12/2022 2 042322009418 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7

99 30 Nguyễn Văn Sự Nguyễn Văn Sự 1 05/05/1966 1 042066013640 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7

100 31 Phạm Thị Minh Sửu Phạm Thị Minh Sửu 1 01/05/1948 2 042148004640 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

101 32 Hồ Thị Cảnh Hồ Thị Cảnh 1 27/12/1952 2 042152009137 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

102 33 Phạm Thị Quý Phạm Thị Quý 1 15/11/1954 2 042154012033 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

103 34 Đinh Nho Phúc Đinh Nho Phúc 1 22/02/1964 1 042064006638 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7

104 35 Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn 1 28/09/1979 1 042079009177 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x



105 Trần Quốc Tuấn Trần Thị Hạnh 2 06/05/1982 2 042182008643 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

106 Trần Quốc Tuấn Trần Thị Duyên 3 09/02/2003 2 042303008830 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x

107 Trần Quốc Tuấn Trần Thị Bảo Ngọc 3 06/10/2009 2 042309014314 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

108 Trần Quốc Tuấn Trần Hoàng Bách 3 21/04/2017 1 042217004380 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

109 Trần Quốc Tuấn Trần Khánh Băng 3 27/09/2021 2 042321008087 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

110 36 Hồ Thái Tâm Hồ Thái Tâm 1 05/04/1961 1 042061009851 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

111 Hồ Thái Tâm Hồ Thị Anh 2 10/06/1960 2 042160006098 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

112 Hồ Thái Tâm Hồ Thị Vĩnh 3 01/01/2006 2 042306011101 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

113 37 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương 1 26/11/1982 2 042182017665 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x

114 Nguyễn Thị Phương Đinh Nho Hiếu 3 28/03/2005 1 042205011969 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

115 Nguyễn Thị Phương Đinh Nho Chiến 3 19/12/2008 1 042208006149 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

116 Nguyễn Thị Phương Đinh Nho Thắng 3 13/10/2013 1 042213011826 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

117 38 Nguyễn Giang Nam Nguyễn Giang Nam 1 20/10/1984 1 042084015269 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

118 Nguyễn Giang Nam Nguyễn Văn Khánh 3 07/01/2014 1 042214010332 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

119 Nguyễn Giang Nam Nguyễn Khánh Hoàng 3 05/09/2017 1 042217009457 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

120 39 Nguyễn Huy Sáng Nguyễn Huy Sáng 1 01/01/1978 1 042078005986 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

121 Nguyễn Huy Sáng Thái Thị Liên 2 21/01/1984 2 042184010515 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

122 Nguyễn Huy Sáng Nguyễn Hương Ngà 3 05/11/2006 2 042306005754 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

123 Nguyễn Huy Sáng Nguyễn Hoài Thương 3 18/10/2011 2 042311013783 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

124 Nguyễn Huy Sáng Nguyễn Minh Khang 3 22/05/2022 2 042222003461 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

125 40 Trần Đức Ngọ Trần Đức Ngọ 1 06/08/1954 1 042054005083 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x

126 Trần Đức Ngọ Lương Thị Lý 2 05/10/1955 2 042155006419 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

127 41 Trần Văn Đông Trần Văn Đông 1 16/08/1965 1 042065040594 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8



128 Trần Văn Đông Hoàng Thị Lý 2 17/12/1960 2 042160017166 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

129 Trần Văn Đông Trần Mạnh Hiếu 5 18/09/2012 1 042212019823 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

130 42 Phạm Thị Thanh Phạm Thị Thanh 1 23/03/1987 2 042187016634 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9

131 Phạm Thị Thanh Nguyễn Tuấn Khang 3 04/11/2011 1 042211013432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9

132 43 Phạm Văn Lập Phạm Văn Lập 1 22/02/1964 1 042064005790 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

133 Phạm Văn Lập Trần Thị Nga 2 30/10/1970 2 042170007733 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

134 Phạm Văn Lập Phạm Thị Hoài 3 25/11/2010 2 042310010143 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

135 Phạm Văn Lập Phạm Tuấn Vũ 3 25/11/2013 1 042213002636 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

136 44 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến 1 28/10/1963 2 042163009260 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 x

137 45 Hồ Thị Nự Hồ Thị Nự 1 20/12/1957 2 042157000733 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 x

138 46 Lê Thị Tình Lê Thị Tình 1 12/12/1954 2 042154008861 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

139 Lê Thị Tình Đoàn Quang Trung 2 29/03/1980 1 042080011285 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

20 12 0Tổng: 46 hộ, 139 khẩu


